
(Có máy thu GPS)

(Không có máy thu GPS)

Máy VHF siêu nhỏ gọn hiệu suất hàng đầu

MÁY THU PHÁT HÀNG HẢI VHF

IC-M330GE phiên bản màu trắng 

Sản xuất tại Nhật Bản Chất lượng và Tin cậy

Màn hình ma trận điểm đầy đủ dễ đọc

Loa mới mang lại âm thanh sống động, rõ ràng

Chức năng thoát nước AquaQuake ™

Tích hợp máy thu GPS có
an-ten GPS được cung cấp (IC-M330GE)

Kết cấu chống nước IPX7
(độ sâu 1 m nước trong 30 phút)

Giao diện người dùng trực quan

Hiệu suất máy thu hàng đầu
(IMD và Độ lựa chọn: lớn hơn 70 dB)

Tích hợp DSC lớp D với máy thu 
chuyên dụng CH70
(IC-M330GE thoả mãn ITU-R M.493-14)

IC-M330GE phiên bản màu đen

GPS RECEIVER
BUILT-IN
GPS

Thân máy siêu nhỏ gọn (W xH x D; 156.5 x 66.5 x 110.1 mm)

Dễ dàng lắp đặt trong không gian bị hạn chế
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CÁC KÍCH THƯỚC

MBF-5

BỘ LẮP ĐẶT PHẲNG HM-235B/W
MIC CẦM TAY
Giống như được cung cấp.

MA-500TR

MÁY PHÁT ĐÁP AIS LỚP B

SP-37

LOA NGOÀI

BẢNG ĐIỀU KHIỂN SAU MÁY
Đầu vào/ra NMEA
Đầu ra âm thanh

An-ten VHF

Cực nối đất
*Chỉ đối với máy IC-M330GE.

An-ten GPS

13.8 V DC
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CÁC TUỲ CHỌN

Thân máy siêu nhỏ gọn, Lắp đặt linh hoạt
IC-M330E/GE nhỏ gọn kích thước chỉ 156,5(W) × 66,5(H) × 110,1(D) mm, lý 
tưởng cho một buồng lái có không gian hạn chế. 

Tích hợp DSC lớp D
Máy vô tuyến liên tục giám sát CH 70, ngay cả khi bạn đang thu 
ở kênh khác. Các chức năng của DSC bao gồm: báo nạn, gọi 
riêng, gọi nhóm, gọi tất cả các tàu, khẩn cấp, an toàn, yêu cầu/
báo cáo vị trí, yêu cầu thăm dò và các cuộc gọi kiểm tra DSC. 

Hiệu suất máy thu hàng đầu
Máy thu của IC-M330E/GE cung cấp liên lạc tin cậy trong môi trường 
nhiễu sóng RF như bến du thuyền. (Độ chọn lọc và IMD: hơn 70 dB) 

Tích hợp máy thu GPS (IC-M330GE)
Một máy thu GPS tích hợp cung cấp vị trí, hướng và 
tốc độ của bạn bằng cách sử dụng thông tin từ GPS, 
GLONASS và SBAS. Thông tin vị trí thu được có thể 
được sử dụng cho các cuộc gọi DSC. 

Loa mới mang lại âm thanh sống động, rõ ràng
Loa được thiết kế mới mang đến âm thanh rõ ràng không bị méo 
tiếng ngay cả khi ở mức âm lượng lớn nhất. Nó cung cấp âm thanh 
sống động và rõ ràng với dải âm trầm và âm bổng rộng. 

Chế tạo tại Nhật Bản Chất lượng và Tin cậy
Tất cả các sản phẩm Icom đều được kiểm tra để vượt qua các bài 
kiểm tra nghiêm ngặt trong nhà cũng như kiểm tra môi trường tại 
nhà máy Icom Wakayama trước khi xuất xưởng. Sản phẩm và chất 
lượng của chúng tôi có truyền thống hàng đầu thế giới. 

Và hơn nữa
• Chống nước IPX7 (độ sâu 1 m nước trong 30 phút)
• AquaQuake™ ngăn chặn sự suy giảm âm thanh do loa bị dính nước 
• Giao diện NMEA chung cho kết nối GPS / NAV bên ngoài 
• Tương thích với bộ phát đáp AIS loại MA-500TR Lớp B 
• các chức năng quét thẻ và kênh yêu thích 
• Chức năng trực canh kép/ba để theo dõi CH16 và/hoặc kênh cuộc gọi 
• Chức năng quét ưu tiên • Đèn nền màn hình và bàn phím 
• Kết nối loa ngoài 
• Có thể chọn hiển thị kênh 3 chữ số hoặc 4 chữ số 
• Micrô cầm tay được cung cấp, HM-235B/W, với các phím tăng/ 
giảm kênh và phím kênh CH16/kênh cuộc gọi.

Giao diện người dùng trực quan
Sự kết hợp giữa bàn phím định hướng và các phím mềm giúp thao 
tác đơn giản, mượt mà. Các chức năng hay sử dụng được gán cho 
các phím mềm để truy cập nhanh chức năng bằng một nhấn. 

CHUNG
Dải tần số             TX  

RX
CH70

156.000–162.000 MHz 
156.000–163.425 MHz 
156.525 MHz

Các kênh dùng được Các kênh INT, USA* 
* Có sẵn tuỳ theo từng phiên bản

Kiểu phát xạ 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)

Yêu cầu nguồn nuôi 13.8 V DC danh định 
(10.8–15.6 V DC)

Dòng dẫn  
Tx 25 W đầu ra 

     Rx Âm thanh tối đa 
5 A   
1 A

Dải nhiệt độ làm việc –20°C đến +60°C
Trở kháng an-ten 50 Ω (SO-239)

Kích thước (W × H × D) 
(không bao gồm đầu phát xạ)

156.5 × 66.5 × 110.1 mm

Khối lượng (xấp xỷ) 730 g

Các định dạng NMEA
DSC, DSE, RMC, GSA, GSV
RMC, GGA, GNS, GLL, VTGVào

Ra 

MÁY PHÁT
Công suất đầu ra 25 W, 1 W 
Độ lệch tần số lớn nhất ±5.0 kHz
Độ ổn định tần số Nhỏ hơn ±0.75 kHz
Phát xạ giả Nhỏ hơn 0.25 µW

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các phụ kiện được cung cấp:
• Mic cầm tay HM-235B/W  • Cáp nguồn DC
• Bộ giá lắp đặt
* Chỉ dùng cho IC-M330GE.

• An-ten GPS (5 m cáp)*

MÁY THU
Độ nhạy                   Chính

DSC
–5 dB~ emf typ. (20 dB SINAD)
–5 dB~ emf typ. (1% BER)

Độ nhạy triệt rào   Chính Nhỏ hơn –2 dBµ emf
Độ lựa chọn        Chính
kênh lân cận               DSC

Lớn hơn 70 dB  
Lớn hơn 73 dBµ emf (1% BER)  

Đáp ứng giả           Chính
DSC

Lớn hơn 70 dB  
Lớn hơn 73 dBµ emf (1% BER)

Xuyên điều chế       Chính
DSC

Lớn hơn 70 dB  
Lớn hơn 68 dBµ emf (1% BER)

Tạp và nhiễu Lớn hơn 40 dB
Công suất âm thanh đầu ra Lớn hơn 2 W(ở độ méo 10%, tải 4 Ω) 

Các phép đo được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn
EN 301 025-2, -3. Tất cả các thông số kỹ thuật có 
thể thay đổi mà không có nghĩa vụ thông báo.

Tiêu chuẩn IP được áp dụng

Tiêu chuẩn bảo vệ đầu vào
Nước IPX7 (Bảo vệ chống nước)

An-ten GPS được cung cấp


